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Thuốc bán theo đơn

RAcYCUNRRTETRACYCLINIENEThicYcLHEETETRACYCLINEE
omy 500mg aoe TẾ 500mg

Uốngvới nhiều nước, 1 giờtrướckhi ấnhoặc 2giờsaukhiấn.

ee coe - Ngườ lớn: ngày3 ấn, nỗilần † viên

    

 

  

 

1viên + Trẻemtrên 8tuổi: 25 -50 mg/kg/ngây, chỉa 2 - 4lần,
hoặctheochỉ định của thấy thuốc.

phế quản, viêm xoang, sốt vạt, bệnh mắt hột, CHONG CHI ome :
3 ~ Mẫn cảm vôi bất ký thuốc nào thưộc nhóm Tatracyclin.

lịcht,trứngcá. ~ Không ding chophụnữcó thai và trẻemđưỡi8tuổi z2
ác đổ điềutrị H. pylortrong bệnh loét dạ dày BAO QUẲN: Nữ khô, tránh ảnh sáng. nhiệt độ duôi 30°C ZL,

TIÊU CHUAN: TCCs.
'để điềutrị sốt rất do Plasmodium falciparum | 8dxa th TAY THẺ Éư,

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
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MẪU NHÃN
CHAI 500 VIÊN NANG

Số lô SX, Ngày SX, hạn dùng được in phun trên nhãn

T6NOGVORTHVOTOCIOT¿v v20 (2v (00206 v2:6222120226cccci 500mg

WOR CRMC IC //./0124-31027.2s2a/A02943)%.002-0335527 1 viên

CHỈ ĐỊNH:
~ Viêm phổi, viêm phế quản, viêm xoơng, sốt vẹt, bệnh mót hột, viêm

niệu dgo,..

-Bệnhdịchhgch,dịchtỏ,trứngcó.

TE T RACY
~ Tham giatrongphócđổđiềutrị H. pylori trongbénhloétdgdayta

- Phdihgp với quinin để điều trị sốt rétdo Plasmodium falciparum khang

thudc..

LIEU LUQNGVA CACH DUNG:
Uốngvớinhiễu nước, 1giờtrướckhi ănhoặc2giờsaukhiGn.
~Ngườilớn:ngòy3lồn,mỗi lồn 1 viên.
-Tré em trên 8 tuổi: 25 - 50 mg/ kg/ ngòy, chia 2 - 4 lẳn, hoặc fheo chi

định của thầy thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ónh sóng, nhiệt độ < 3ŒC.
DEXA TAMTAY TRE EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG.

Tiêu chuẩn: TCCS
SĐÐK Ỷ

Ngày SX:
8934589010278 HD a1
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MẪU NHÃN
CHAI 200 VIÊN NANG

Số lô SX, Ngày SX, hạn dùng được in phun trên nhãn

SN.
(

THANH PHAN:
Tetracyclin hydroclorid 500 mg

Tổ dược v.đ 1 viên

Chi ĐỊNH:
- Viêm phổi, viêm phế quỏn, viêm xoang,

sốt vẹt,bệnh máthột†,viêm niệu đạo,..

-Bệnh dịch hạch, dịch†ở,trứng có

- Tham gia trong phac dé diéu tr) H. pylori

trong bệnhloét dq dòy †ó tròng.
- Phối hợp với quinin để điều trị sốt rét do

Plasmodium falciparum khang thuéc

Tiêu chuổn: TCCS
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Thuốc bán theo đơn
hai 200 viên nang

R

TETRACYCLLN
500 mg

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHAM TW.25
120 Hai Bở Trưng- @. Ì - TP.HCM, VN

5x tại: 4488 Nguyễn Tốt Thanh-Q.4- TP.HCM
MS

Ngày 11 Tháng 05 Năm 2011

LIEU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Uống với nhiễu nước, 1 giờ trước khi õn
hoặc 2 giờ sau khi ăn

- Người lớn: ngày 8 lồn, mỗi lẳn 1 viên.
- Trẻ em trên 8 tuổi: 25 - 50 mg/ kg/ ngày.
chia 2- 4 lồn, hoặc †heochỉ định của.

Thy thuốc.

BAO QUAN:
Nơi khô. trảnh ánh sóng. nhiét dé < 30°C.

ĐỂ XA TAM TAY TRE EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG.
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ry Thuốc bán theo đơn.

TETRACYCLIN 500mg
Vién nang

THANH PHAN:
~ Tetracyclin hydroclorid

~ Tá dược ( Disolcel, Talc, Magnesi stearat) v.đ....

Chi BINH:
- Viêm phổi, viêm phế quản, viêm xoang, sốt vạt, bệnh mắt hột, viêm
niệu đạo,...

~ Bệnh dịch hạch, dịch tả, trứng cá.

~ Tham gia trong phác đồđiểutrị H. pylori trong bệnh loétdạ dàytá tràng.

~ Phối hợp với quinin để điểu trị sốt rét do Plasmodium falciparum

.._ 500mg
.... TIÊN

 

 

kháng thuốc..

Chỉ nên dùng Tetracyclin khi đã chứng minh được vi khuẩn gây bệnh

côn nhạycảm.

LIEU LUQNG VA CACH DUNG:
Uống với nhiều nước, 1 giờ trước khi ăn hoặc 2giờsau khi ăn.

~ Ngườilớn: ngày 3lần,mỗi lần1 viên.
~ Trẻ em trên 8 tuổi: 25 - 50 mg/ kg/ ngày, chia 2- 4 lần, hoặc theo chỉ

địnhcủathầy thuốc.

CHONG CHI DINH:
~ Mẫn cảm với bất kỷ thuốc nàothuộcnhóm Tetracyclin.
- Không dùng cho phụnữcóthai và trẻ em dưới8tuổi. V
THAN TRỌNG:

~ Tetracyclin có thể gây bội nhiễm do làm phát triển quá mức các vi
sinh vật không nhạy cảm. Nếu xảy ra bội nhiễm, cần ngừng thuốc

ngay và thay thế bằng một phác đồ điểu trị khác.
~ Khi điểu trị kéo dải cần thực hiện các xét nghiệm định kỳ đánh giá

chức năng gan, thận và tạo huyết.

- Cần cảnh báo về nguy cơ nhạy cảm với ánh sáng khi dùng thuốc cho
những người phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hay tia tử

ngoại. Cần ngừngthuốcngay khi có những biểu hiện đầu tiên của ban đỏ.
TAC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
~ Rối loạn màu răng khi dùng cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới8tuổi.

~ Rối loạn tiêu hóa: buốn nôn, nôn, tiêu chảy, loét và co hẹp thực
quảnviêm ruột kết màng giả, viêmlưỡi, viêm miệng, viêm tụy.

~ Phân ứngdị ứng:mể đay, phátban,phùQuincke, tăng nhạycảmánhsáng.
~ Máu: thiếu máu tan huyết, giảm tiểu cẩu, bạch cầu trung tính, tăng
bạch cầu ưa acid..

~ Phụ khoa: viêmcổtử cung, viêm âm đạo, nhiễm nấm.
~ Thần kinh: tăng áp lực nội sọ lành tính.

~ Gan, thận: độc gan,suy giảm chức năng thận.
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải |

khi sử dụng thuốc.

THỜI KỲ MANG THAI:
Thuốc gây độc trên gan của thai phụ, độc trên răng và xương của

thai nhỉ, có thể gây dị tật bẩm sinh và nhiều tác hại khác do đó không
dùng thuốc cho người mang thai.

THOI KY CHO CON BU:
Không nên dùng thuốc trong thờikỳ cho con bú vì khả năng biến màu

răng vĩnh viễn, giảm sản men răng, ứcchếsự phát triển xương, phản

ứng nhạy cảm ánh sáng và nấm Candidaởmiệng vả âm đạo trẻ nhỏ.

LÁI XE & VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc đối với người đang lái xe và
vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
¡_ ~ Tetracyclin làm giảm hoạt lực của Penicillin trong điểu trị viêm màng.

nãodo phế cầu khuẩn.
| - Phối hợp Tetracyclin với các muối sắt làm giảm rõ rệt hấp thu cả hai

loại nàyở ruột, dẫn đến giảm nồng độ thuốc trong huyết thanh, hiệu
lực điểu trị giảm hay mất hẳn. Nếu bắt buộc phải dùng cả 2 loại thuốc.
này, thời gian uống chúng phải cách xa nhau càng lâu càng tốt để
tránhsự trộn lẫn hai thuốc nàyở ruột.

~ Hấp thu các Tetracyclin giảm đáng kể nếu dùng cùngsữavà các sản

phẩm từ sữa, các thuốc chống acid dẫn đến giảm hay mất hẳn khả
năngđiểutrị.

~ Không nên phối hợp các Tetracyclin với các thuốc lợi tiểu vì tương tác
này dẫn đến tăng urê huyết.

QUA LIEU VA xU TRI:
Chưa có báo cáo về việcsử dụng thuốc quá liểu. Cần tích cực điểu trị
hỗ trợ và giải quyết triệu chứng đosơsuấtsửdụng thuốc quá liều.

DƯỢC LỰC HỌC:
Tetracyclin là một kháng sinh phổ rộng có tác dụng kìm khuẩn do ức

| chế quá trình tổng hợp protein của vi khuẩn. Cơ chế tác dụng của
| Tetracyclin là do khả năng gắn vào vả ức chế chức năng ribosơm của

vi khuẩn, đặc biệt là gắn vảo đơn vi 30S của ribosom. Do vậy,

| Tetracyclin ngăn cản quá trình gắn aminoacyl t - RNA dẫn đến ức
J⁄⁄ chế quá trình tổng hợp protein. Phổ kháng khuẩn rộng tác dụng trên

nhiều vi khuẩn gây bệnh cả Gram âm vả Gram dương, cả hiếukhí và
ky khí, thuốc cũng có tác dụng trên Chiamydia, Mycoplasma,
Rickettsia, Spirochaete. Nấm, nấm men, virus không nhạy cảm với

Tetracyclin

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Tetracyclin được hấp thu qua đường tiêu hóa. Uống thuốc lúc đói
hấp thu. khoảng80%.Sau khi uống liều 250 mg, thuốc đạt nồng độ
điểu trị trong huyết tương (> 1 ug/ ml) sau 1 giờ, nồng độ tối đa
(2 - 3 ug/ ml) sau 2 - 3 giờ. Nồng độđiểu trị được duy trì trong khoảng
6 giờ. Tetracyclin phân bố rộng khắp trong các mô và dịch cơ thể.
Nồng độ trong dịch não tủy tương đối thấp, nhưng có thể tăng trong
trường hợp viêm màng não. Một lượng nhỏ xuất hiện trong nước bọt,

nước mắt và dịch phổi. Tetracyclin xuất hiện trong sữa mẹ với nồng

độ 60% hay hơn so với nống độ thuốc trong máu người mẹ.
Tetracyclin qua nhau thai và xuất hiện trong tuần hoàn của thai nhi
với nồng độ bằng 25 - 75% so với nổng độ thuốc trong máu
người mẹ. Tetracyclin gắn vào xương trong quá trình tạo xương mới,
quá trình calci hóa vả ảnh hưởng đến quá trình hình thành xương và

| răng trẻ. Thời gian bán thải là 8 giờ. 55% liều uống được thải trừ qua

nước tiểu dưới dạng chưa biến đổi. Nồng độ Tetracyclin trong nước

 

duy trì trong vòng 12 giờ. Tetracyclin cũng tập trung ở gan, bài tiết

| qua mật vào ruột và một phần tái hấp thu trở lại qua vòng tuần hoàn
gan - ruột.

| TRINH BÂY : Hộp 10 vỉx 10 viên, chai 200 viên, chai 500 viên.
HẠN DÙNG:24 tháng (kể tử ngảy sản xuất).

| BÀ0 QUẦN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°0..

THUỐC NÀY CHI DUNG THEO DON CUA BAC S¥
| ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
| NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BAC SY

|

|

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2%
SX: 4488 Nguyễn Tất Thành - Q 4 - TP HCM - VN

VP: 120 Hai BảTrưng-Q.1 - TP.HCM-VN
ĐT: (08) 39414988 Fax: (08) 39415550

 

tiểu có thể dat t6i 300 ug/ ml sau khi uống liều binh thudng 2 gid va |

https://trungtamthuoc.com/


